
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH BS PHẨU THUẬT

1 1 75 5005 SSD III MỸ Ý + NG.TRANG + TR.THẢO

1 2 47 3023 UXTC 12 tuần NG. TRANG + HIỀN. CĐT + SB. MẪN

1 3 45 2002 UXTC 12 tuần NG. TRANG + HIỀN. CĐT + SB. MẪN

1 4 45 0000 UXTC 14 tuần /VMC Bóc NX BÍCH 1 + T.MAI + SB. TRÚC 1

1 5 40 1011 NXTC 14 tuần BÍCH 1 + T.MAI + SB.TRÚC 1

2 6 54 5005 UXTC, UBT (P) B.HẢI + H.QUYÊN + SB.HẠNH

2 7 48 4014 UXTC 14 tuần B.HẢI + H.QUYÊN + SB.HẠNH

2 8 36 2012 NXTC 14 tuần B.HẢI + H.QUYÊN + SB.HẠNH

2 9 74 ĐT UBT 10cm THỌ + HUỲNH HẢI + SB.KHA

2 10 54 4014 UBT 23cm THỌ + HUỲNH HẢI + SB.KHA

3 11 46 3003 UXTC 16 tuần/VMC , HA cao NAM ANH + NG THẢO + SB.PHƯƠNG 2

3 12 47 ĐT UXTC 13 tuần NAM ANH + NG THẢO + SB.PHƯƠNG 2

3 13 41 3003 UXTC 14 tuần Q.TUẤN + PHƯỢNG.TTĐT + SB.PHÚ

3 14 35 1001 NXTC 12 tuần Q.TUẤN + PHƯỢNG.TTĐT + SB.PHÚ

5 15 65 6016 UBT (P) 5cm M.LOAN + N.QUANG + SB.TUÂN

5 16 51 3003 UXTC 12 tuần M.LOAN + N.QUANG + SB.TUÂN

5 17 44 1001 UXTC 14 tuần M.LOAN + N.QUANG + SB.TUÂN

18 18 67 11008 U hạ vị 12cm KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

18 19 50 5005 UXTC 5 tháng KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

18 20 48 ĐT UXTC 14 tuần KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

6 21 0 BS KHOA UTPK

16 22 0 ANH THƯ 1 + TH.THANH + SB HOA + SB. 
SON

1 1 72 8008 SSD III VIỆT THANH + HƯNG.TTĐT + DIỄM TUYẾT

1 2 57 6005 SSD III VIỆT THANH + HƯNG.TTĐT + DIỄM TUYẾT

1 3 32 1011 NXTC 14 tuần  HƯNG.TTĐT + DIỄM TUYẾT+SB.PHONG

11264

11299

12218

12214

11460

12132

10743

11034

PM

Ngày: 21/12/2009 

11552

9960

12216

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

11484

11112

10950

9937

11294

11220

12189

11545

11630

11533

11528

11288

NGUYỄN THỊ  ẢI

NGUYỄN THỊ  NGỌC THỦY

TRÀ THỊ  THƠM

PHẠM THỊ  NEM

NGUYỄN THỊ  BÍCH VÂN

LƯU THỊ  THẾ

LÊ THỊ  CHI 

HUỲNH THỊ  TUYẾT

NGUYỄN THỊ  TUYẾT HẰNG

LÊ THỊ  THẠCH

NGUYỄN HẠNH TUYÊN

NGUYỄN THỊ  THUYÊN

ĐỖ THỊ  TƯƠI

TRẦN THỊ  HƯỚNG

DƯƠNG THỊ  NẬU 

NGUYỄN THỊ  NHUỆ

LÊ THỊ  TUYẾN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

TRẦN THỊ  CẤN

Thứ: BA 
Ngày: 22/12/2009 

TRẦN THỊ  LIỄU

NGUYỄN THỊ  HIỀN

Từ ngày 21/12/2009 đến ngày 27/12/2009 (Tuần4)

Bóc NX, KTSD, nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD, nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2 PP nếu tốt

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ   NĂM

LÊ THỊ  MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ  HOA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD, nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ , SHA

Cắt TC ngã ÂĐ , SHA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP



1 4 51 ĐT UXTC 12 tuần TUYẾT NGA + VÕ + SB.DUNG

1 5 48 3002 UBT (T) 10cm TUYẾT NGA + VÕ + SB.DUNG

2 6 57 3002 SSD III THÁI HÀ + V.THÀNH + HỒ PHƯỢNG

2 7 21 2022 TD K buồng trứng THÁI HÀ + V.THÀNH + HỒ PHƯỢNG

2 8 49 2012 UXTC 14 tuần V.HÒA + TRÍ 1+SB.QUY

2 9 45 ĐT UXTC 14 tuần/VMC V.HÒA + TRÍ 1+SB.QUY

3 10 49 ĐT UXTC 14 tuần CHTRUNG + KLOAN2 + SB.NHƯ

3 11 25 0000 LNMTC (P) 12cm CHTRUNG + KLOAN2 + SB.NHƯ

3 12 41 1001 NXTC 15 tuần VŨ HẢI + T.HẰNG + SB.HIẾU

3 13 20 0000 NXTC 12 tuần VŨ HẢI + T.HẰNG + SB.HIẾU

5 14 42 2002 UXTC 12 tuần Q.HIẾU + TRINH + SB.VY

5 15 28 0000 UBT (P) 15cm Q.HIẾU + TRINH

5 16 32 2002 NXTC 12 tuần/ thiếu máu Q.HIẾU + TRINH + SB.VY

18 17 50 8008 UXTC 10 tuần/ nang gan TR.HẠNH + HIẾN MINH

18 18 45 ĐT UXTC 10 tuần + LNMTC 2BT TR.HẠNH + HIẾN MINH

18 19 38 2002 UXTC 14 tuần TR.HẠNH + HIẾN MINH + SB.THUẬN

6 20 43 2022 U vú (T) BS KHOA UTPK

6 21 25 1001 bướu sợi tuyến vú (P) BS KHOA UTPK

6 22 24 ĐT U vú (P) bướu sợi tuyến BS KHOA UTPK

6 23 20 ĐT U vú (P) BS KHOA UTPK

16 24 0 KIM CHI + SB.  MÁCH + SB.TUYỀN

1 1 58 606 SSD III/ May phục hồi TSM DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

1 2 46 4004 UXTC 16 tuần D.MINH + LỆ CHI + SB.TRUNG

1 3 42 2012 NXTC 6cm D.MINH + LỆ CHI + SB.TRUNG

1 4 49 5015 CIN 3 P.CHI + THỤC TRANG + SB.VĂN

1 5 40 0010 NXTC 16 tuần P.CHI + THỤC TRANG + SB.VĂN

2 6 62 4024 SSD III-II N.P.MAI + N ĐIỆP1 + MỸ HẠNH2

2 7 55 2002 SSD III-II N.P.MAI + N ĐIỆP1 + MỸ HẠNH2

2 8 39 ĐT NXTC 20 tuần N ĐIỆP1 + MỸ HẠNH2 + SB.LOAN

2 9 60 7007 UBT (P) 4cm DŨ + ĐEM + SB.TY

2 10 35 1001 UBT (T) 9cm DŨ + ĐEM + SB.TY

7998

11285

12209    

12206

11277

11496

11307

11668

11307

9927

11369

11808

11570

11268

11465

12260

12437

12439

12439

12435

11605

11627

11378

11684

11521

12220

11683

11420

9283

11525

NGUYỄN THỊ LAN

ĐINH THỊ  BỐN

LÊ THỊ HAI

VÕ THỊ HIỀN

TRẦN THỊ PHÚC

PHAN THỊ  LAN

CHÂU THỊ  ĐẸP

TRẦN THỊ  BÍCH NGỌC

NGUYỄN THỊ  NHUNG

LÝ KIM DIÊN

LÊ THỊ  KIM LOAN

PHẠN THỊ  HỒNG PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU

TCHENG SẬP MÚI

PHẠM THỊ  NỞ

HUỲNH THỊ LY

PHẠM THỊ  NGỌC ÁNH 

VŨ THỊ  NHÀN 

TRẦN NGỌC LUÂN

PHẠM THỊ  HOA

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ  ANH

Thứ: TƯ 
Ngày: 23/12/2009 

HUỲNH THỊ  YÊM

NGUYỄN THỊ  HUỲNH MAI

THÁI THỊ  BẠCH TUYẾT

ĐẶNG THỊ  HỒNG HẠNH

ĐẶNG THỊ  SẬU

NGUYỄN THỊ  MINH

NGUYỄN THỊ  THU HỒNG

PHẠM THỊ  MUNG

HUỲNH THỊ  NGỌC THỦY

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ , SHA

Mổ thám sát, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu
u KĐ cắt TC chừa 2pp
Bóc trọn u vú

Bóc trọn u vú

Bóc trọn u vú

Bóc trọn u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ , SHA

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD, nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ , SHA

Bóc NX, KTSD, nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP (T), KTSD



3 11 45 2012 UXTC 14 tuần/VMC UBT BÁ + H.THẮM + SB.TUYÊN

3 12 51 0000 UXTC 12 tuần BÁ + H.THẮM + SB.TUYÊN

3 13 36 1011 UBT (P) 10cm BÁ + H.THẮM + SB.TUYÊN

5 14 56 7007 UXTC 14 tuần Q.KHOA + THIÊN TRANG + T.NGỌC

5 15 49 1001 UBT (P) 6cm Q.KHOA + THIÊN TRANG + T.NGỌC

5 16 35 ĐT NXTC 16 tuần Q.KHOA + THIÊN TRANG + T.NGỌC

18 17 52 3003 UBT 13cm HỒNG CẨM + TH.LANBM + CHÂU.CH

18 18 41 0000 UXTC 16 tuần HỒNG CẨM + TH.LANBM + CHÂU.CH

18 19 38 2002 UXTC 12 tuần HỒNG CẨM + TH.LANBM+ CHÂU.CH

16 20 0 B.MAI + SB. VÂN1 + SB.TUYỀN

1 1 80 100010 SSD III /VMC VIỆT THANH + MỸ NHI + DŨ

1 2 61 100010 SSD III VIỆT THANH + DŨ + MỸ NHI 

1 3 50 1001 UBT (P) 5cm/VMC MỸ NHI + SB.LUYÊN + SB.LOAN1

2 4 80 8008 SSD III/ Cao HA NHÀN + CHTRUNG + PHÚC

2 5 46 4004 UXTC 12 tuần/ thiếu máu NHÀN + CHTRUNG + PHÚC

3 6 65 ĐT UBT (P) 7cm, ứ dịch TV T.HÒA + TRUNG.QB + SB.THƯƠNG

3 7 42 5013 UXTC 14 tuần T.HÒA + TRUNG.QB + SB.THƯƠNG

3 8 40 3003 NXTC 14 tuần T.BÌNH + TRÍ 2 + SB.LOAN1

3 9 39 0000 NXTC 12 tuần T.BÌNH + TRÍ 2 + SB.LOAN1

5 10 44 2022 UXTC 16 tuần VŨ HẢI + K.DUNG2 + SB.VÂN2

5 11 41 2002 UXTC 14 tuần VŨ HẢI + K.DUNG2 + SB.VÂN2

5 12 33 ĐT NXTC 14 tuần VŨ HẢI + K.DUNG2 + SB.VÂN2

18 13 72 4004 SSD độ III LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

18 14 52 ĐT UXTC 14 tuần LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

18 15 48 6006 UXTC 15 tuần LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

6 16 29 ĐT Bướu sợi tuyến vú (T) BS KHOA UTPK

6 17 29 2002 Bướu sợi tuyến vú (T) BS KHOA UTPK

6 18 27 1001 Bướu sợi tuyến vú (P) BS KHOA UTPK

6 19 27 0010 Thay đổi sợi bọc thể giả u vú 
(T)

BS KHOA UTPK

16 20 0 Q.HIẾU + SB. OANH + SB.THU BA

11458

7998

11532

11480

11489

11524

11454

12236

12258

11672

11686

11547

11809

Thứ: NĂM 
Ngày: 24/12/2009 

11492

11722

11538

11557

11040

11563

11551

11519

12221

11558

11576

12436

12628

12629

12630

Ngày: 25/12/2009 

NGUYỄN THỊ  THIỂU

NGUYỄN THỊ  LAN

NGUYỄN THỊ  THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ  BÉ

NGUYỄN THỊ  HỒNG THU

LÊ THỊ  MỚI

VŨ THỊ  KIM KHEN

NGUYỄN THỊ  ÚT

NGUYỄN THỊ  RỚT

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ  CÚC

PHẠM THỊ  CÒ

VŨ ÁNH NGỌC

NGUYỄN THỊ  LOAN

HUỲNH THỊ  TRÉ

NGUYỄN THỊ  LÀI

PHẠM THỊ  MỸ

NGUYỄN THỊ  HOA

NGUYỄN THỊ  MỸ LINH

LÊ THỊ  HƯỜNG

NGUYỄN THỊ HIỀN THANH

HỒNG THANH THẢO

NGUYỄN THỊ  LÀNH

HUỲNH THỊ  THƠ

NGUYỄN THỊ  CHUYÊN

HUỲNH THỊ  PHƯƠNG TRÀ

Y NGỌC 

NGUYỄN KIM LÝ

LÊ HỒNG CỦA

BN SẢN A

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD, nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP, KTSD

Bóc NX, KTSD, nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHA

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc trọn bướu 

Bóc trọn bướu 

Bóc trọn bướu 

Bóc trọn bướu 

Mổ lấy thai



1 1 75 7007 SSD III THU THỦY + H.TUẤN + NG.LAN.BM

1 2 72 3012 SSD III THU THỦY + NG.LAN.BM + H.TUẤN 

1 3 48 1001 UXTC 14 tuần H.TUẤN + SB. DUYÊN + SB.HIỀN

1 4 46 1001 UXTC 16 tuần ĐOAN TRANG + TH. THÚY + SB.CƯỜNG

1 5 32 2002 UXTC 14 tuần ĐOAN TRANG + TH. THÚY + SB.CƯỜNG

2 6 58 2022 UXTC 14 tuần/VMC THU HÀ 2 + MỸ NGỌC + SB.NHÃ

2 7 47 3013 UXTC 14 tuần THU HÀ 2 + MỸ NGỌC + SB.NHÃ

2 8 33 1001 UXTC 12 tuần THU HÀ 2 + MỸ NGỌC + SB.NHÃ

3 9 76 110210 SSD III XUÂN CẨM + ĐỖ HIẾU + YÊN

3 10 72 7007 SSD độ III XUÂN CẨM + ĐỖ HIẾU + YÊN

3 11 43 3003 UBT (P) 10cm ĐỖ HIẾU + YÊN + SB.TRÂN

3 12 42 1011 UBT (P) 7cm/ VMC tim TH.VÂN + THU BA + SB.NƯƠNG

3 13 45 2002 UXTC 16 tuần TH.VÂN + THU BA + SB.NƯƠNG

5 14 62 8008 UBT (P) 8cm PHAN NGA+ V.HÙNG + SB.V.ANH 

5 15 50 3013 UBT (T) 10cm PHAN NGA+ V.HÙNG + SB.V.ANH

5 16 22 ĐT UBT (P) 10cm PHAN NGA+ V.HÙNG + SB.V.ANH

18 17 52 3003 UXTC 14 tuần /VMC cắt PP (P) H.HIỆP + DUY + SB.BÌNH 

18 18 51 ĐT UBT 8 cm H.HIỆP + DUY + SB.BÌNH 

18 19 31 2112 UBT (P) 12cm/hậu sản 3 tháng H.HIỆP + DUY + SB.BÌNH 

16 20 0 THĂNG.BM + SB.TUẤT + SB.MY

11697

11780

11690

11691

Thứ: SÁU 

12259

10884

12262

11727

11490

11715

11708

11773

12001

11719

12242

11833

11741

11782

11657

ĐOÀN THỊ  NHÀNH

ĐẶNG THỊ  CHANH

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

TRƯƠNG THỊ  THẮNG

NGUYỄN T. TƯ

NGUYỄN THỊ  THỦY

THẠCH THỊ  LỆ KIỀU

NGUYỄN T. TRÚC LINH

LÊ THỊ  ĐANG

TRẦN T. ĐIỀU

PHẠM T. THƯƠNG

MAI T. VÂN

HUỲNH NGỌC CẨM

TRẦN T. HAI

VÕ T. SANG

NGUYỄN T. NGỌC TRANG

TRẦN T. KIM ANH

NGUYỄN T. HƯƠNG

NGUYỄN T. YÊN

BN SẢN A

Cắt TC Ngã ÂĐ, SHA

Cắt TC Ngã ÂĐ, SHA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc UX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc UX, KTSD

Cắt TC Ngã ÂĐ, SHA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt PP (P), KTSD

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Ngày 17 tháng 12 năm 2009
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


